
Giải  pháp  giặt  là  thương  mại  tốt  nhất

HỆ  THỐNG  GIẶT  ỦI
THUỘC  VỀ  THƯƠNG  MẠI

•  Mạnh  hơn  •  Thông  minh  hơn  •  Khỏe  mạnh  hơn  •  Hiệu  quả  hơn
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Người  dùng  có  thể  hoàn  thành  nhiều  việc  hơn  trong  thời  gian  ngắn  hơn  với  Bồn  

chứa  lên  đến  150L,  tốc  độ  được  cải  thiện  và  thiết  kế  xếp  chồng  độc  quyền  của  LG

Có  gì  mới  trong  Titan  Max?
Làm  được  nhiều  việc  hơn  trong  thời  gian  ngắn  hơn  

với  các  vật  dụng  có  thể  xếp  chồng  lên  nhau  có  sức  chứa  lớn.

Công  suất  lớn  hơn

Được  xây  dựng  cho  tốc  độ

Được  xây  dựng  cho  nhiều  hơn,

15
Cảm  biến  cân  bằng  con  quay  hồi  chuyển  của  LG  phát  hiện  chính  

xác  chuyển  động  của  lồng  giặt  để  kích  hoạt  thuật  toán  phù  hợp  

nhất  cho  chu  trình  giặt,  đảm  bảo  hoàn  tất  trong  vòng  36  phút.

Giải  pháp  thông  minh  LG  hiện  đã  có!  Tối  đa  hóa  lợi  nhuận  

của  bạn  theo  cách  thông  minh  nhất  bằng  cách  giám  sát  hoạt  

động  giặt  là  của  bạn  từ  xa.  Ứng  dụng  giám  sát  từ  xa  của  

LG  giúp  việc  này  dễ  dàng  hơn  bao  giờ  hết

0302

Các  bộ  phận  chuyên  nghiệp  của  LG  được  chế  tạo  để  sử  dụng  

lâu  dài,  nghĩa  là  ít  phải  sửa  chữa  hơn  và  nhiều  lợi  nhuận  hơn.

Luôn  giữ  máy  giặt  sạch  sẽ  với  Hệ  thống  chăm  sóc  vệ  sinh  

LG.  Bây  giờ  bạn  có  thể  vệ  sinh  máy  giặt  trước,  trong  và  

sau  mỗi  lần  giặt. Ngoài  Động  cơ  dẫn  động  trực  tiếp  biến  tần  mạnh  mẽ,  công  nghệ  

Hệ  thống  cân  bằng  con  quay  hồi  chuyển  mới  còn  giảm  thiểu  ma  
sát  và  độ  rung.

HỆ  THỐNG  GIẶT  ỦI  THƯƠNG  MẠI  LGHỆ  THỐNG  GIẶT  ỦI  THƯƠNG  MẠI  LG

Khỏe  mạnh  hơn Mạnh  hơn

Thông  minh  hơnNhanh  hơn

MỚI
Có  thể  xếp  chồng

kg
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04HỆ  THỐNG  GIẶT  ỦI  THƯƠNG  MẠI  LG

NHÀ  Ở  NHIỀU  CĂN

GIẶT  ỦI  TẠI  CƠ  SỞ

TIỆM  GIẶT  ỦI

Chúng  tôi  “Mạnh  mẽ  hơn,  Thông  minh  hơn,  Khỏe  mạnh  hơn,  Hiệu  quả  hơn”

Giải  pháp  giặt  là  thương  mại  của  LG  có  thể  phù  hợp  hoàn  hảo  với  mọi  môi  trường  kinh  doanh.

Được  tin  cậy  trên  toàn  thế  giới  để  giúp  đỡ

Doanh  nghiệp  thành  công

Khỏe  mạnh  hơn Hiệu  quả  hơnThông  minh  hơnMạnh  hơn
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Cảm  biến  cân  bằng  con  quay  hồi  chuyển  của  LG  phát  hiện  chính  xác  chuyển  động  của  

lồng  giặt  để  kích  hoạt  thuật  toán  phù  hợp  nhất  cho  chu  trình  
giặt,  đảm  bảo  hoàn  tất  trong  vòng  36  phút.

Bước  3

Thuật  toán  quay  kép

Hệ  thống  giảm  xóc  Quattro  mới

Bước  1 Bước  2

nghĩa  là  ít  phải  sửa  chữa  hơn  và  nhiều  lợi  nhuận  hơn.

Các  bộ  phận  cấp  độ  chuyên  nghiệp  của  LG  được  chế  tạo  để  sử  dụng  lâu  dài,

Được  thiết  kế  để  tồn  tại  lâu  dài

X

Z

Có

Z

Có X

X

Z

Có

Z

Có X

HỆ  THỐNG  CÂN  BẰNG  GYRO

Chế  độ  cảm  biến
Siêu Bình  thường

*Mức  độ  tiếng  ồn  có  thể  thay  đổi  tùy  theo  cài  đặt  máy  và  các  yếu  tố  khác.

Chế  độ  cảm  biến
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X

Có

Có

Z

Z

X

Thuật  toán  Dual  Spin  có  2  loại  chế  độ  là  chế  độ  cảm  biến  

bình  thường  và  chế  độ  cảm  biến  siêu.  Bạn  có  thể  chọn  thuật  

toán  quay  tối  ưu  tùy  thuộc  vào  vị  trí  lắp  đặt.  Nếu  thời  

gian  ngắn  là  yếu  tố  quan  trọng  như  tiệm  giặt  là,  bạn  có  thể  

chọn  chế  độ  cảm  biến  bình  thường.  Và  nếu  độ  rung  hoặc  

tiếng  ồn  thấp  là  yếu  tố  quan  trọng  như  căn  hộ  và  ký  túc  xá,  

bạn  có  thể  chọn  chế  độ  cảm  biến  siêu.

Phát  hiện  cảm  biến  con  quay  hồi  chuyển Tiếng  ồn  +

Trong  khi  giặt

Tiếng  ồn  +  Rung  động

Giảm  rung  động

Hệ  thống  điều  khiển  giảm  xóc  được  cải  tiến  giúp  tối  ưu  hóa  

chuyển  động  của  bồn  tắm

Machine Translated by Google



TIỆN  LỢI  THÔNG  MINH  HƠN

Phòng  giặt  ủi  thông  minh  LG Ứng  dụng  dành  cho  người  dùng  cuối  của  LG.Chủ  doanh  nghiệp

Hệ  thống  giám  sát  LG
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LG  Smart  Solution  là  dịch  vụ  đám  mây  kết  nối  doanh  nghiệp  và  máy  móc  với  mọi  người,  từ  chủ  
doanh  nghiệp  đến  khách  hàng.

Kiểm  soát  thông  minh,  Kinh  doanh  thông  minh

Giao  diện  lập  trình  ứng  dụng  (API)

Đám  mây
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*Người  dùng  có  thể  loại  bỏ  99,9%  vi  khuẩn  trên  vải  và  quần  áo  khi  chạy  Chu  trình  vệ  sinh  để  giặt  và  sấy.

Đã  loại  bỏ  99,9%  vi  khuẩn
TẠI  SAO?  Chúng  tôi  cung  cấp  

giải  pháp  vệ  sinh  với  3+1  bước

làm  cho  bồn  tắm  sạch  bong

99,9%  Vệ  sinh  sạch  sẽ

Vệ  sinh  3  phút  trước  khi  sử  dụng

Tiệt  trùng  để  làm  sạch  cuối  cùng

HỆ  THỐNG  GIẶT  ỦI  VỆ  SINH  3+1

Bước  1

Bước  3

Bước  2

Vệ  sinh  máy  giặt  trước,  trong  và  sau  mỗi  lần  giặt.

Bước  4
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65˚C

*Khuyến  cáo  nên  vệ  sinh  bồn  tắm  thường  xuyên

*  Khách  hàng  trả  thêm  phí  cho  chu  kỳ  này

CHẤT  GÂY  DỊ  ỨNG

Chu  trình  vệ  sinh  bồn  tắm  chuyên  sâu

Chu  trình  vệ  sinh

Sấy  khô

Chu  trình  làm  sạch  bồn  tắm

MÁY  GIẶT

VI  KHUẨN

VI  KHUẨN

MÁY  SẤY
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Trống  nghiêng  10°Biến  tần  truyền  động  trực  tiếpTM Ngôi  sao  năng  lượng  đạt  chuẩn

Hệ  thống  vệ  sinh  đảm  bảo  máy  giặt  của  bạn  sạch  sẽ  trước,  trong  và  sau  mỗi  lần  

sử  dụng.  Có  ba  chu  trình:  đầu  tiên  là  Chu  trình  vệ  sinh  lồng  giặt  chỉ  mất  ba  

phút  để  vệ  sinh  lồng  giặt  trước  khi  sử  dụng;  tiếp  theo  là  

Chu  trình  vệ  sinh  khử  trùng  vải  của  bạn;  và  cuối  cùng  là  Chu  trình  

vệ  sinh  lồng  giặt  chuyên  sâu  có  thể  chạy  sau  khi  giặt  xong.

Phun  sương  &  phun  đôi

Lồng  giặt  nghiêng  10˚  được  thiết  

kế  đặc  biệt  giúp  máy  giặt  sử  dụng  
ít  nước  hơn  vì  nó  cho  nhiều  quần  áo  

vào  nước  hơn  mà  không  làm  giảm  hiệu  

suất  giặt  vượt  trội.

Giảm  mức  tiêu  thụ  năng  lượng  

và  nước  trong  khi  tăng  hiệu  quả.  

Theo  tiêu  chuẩn  Energy  Star,  máy  

giặt  thương  mại  LG  tiết  kiệm  năng  

lượng  và  nước  hơn  các  sản  phẩm  

khác  cùng  loại.

Điều  này  có  thể  thực  hiện  được  là  
nhờ  Động  cơ  dẫn  động  trực  tiếp  

biến  tần  có  mức  tiêu  thụ  năng  lượng  
thấp  hơn  25,4%  so  với  động  cơ  

puli  đai  truyền  thống.

Máy  giặt  thương  mại  LG  được  xếp  

hạng  số  1  về  Energy  Star.

Twin  Spray  xả  sạch  quần  áo  của  bạn  

liên  tục  trong  khi  quay,  giúp  giặt  

nhanh  hơn  và  tăng  tỷ  lệ  luân  

chuyển  khách  hàng.  Atomizing  Spray  

cũng  phun  nước  vào  cửa,  do  đó  bạn  

không  phải  lau  sạch  bọt  xà  phòng  

thừa  trên  kính  cửa.

Hệ  thống  tiết  kiệm  I

Hệ  thống  giặt  là  I  3+1  Hygiene  Care  I
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1 432

Vận  hành  tiệm  giặt  là  hiệu  quả  hơn  bằng  cách  tiết  kiệm  nước  và  năng  lượng,  do  

đó  cải  thiện  lợi  nhuận  của  bạn.

Rửa  sạch  và  lau  khô  cùng  mọi  bước  ở  giữa.

12 13

Bồn  tắm  chuyên  sâu

Chu  trình  vệ  sinh
Chu  trình  vệ  sinhChu  trình  làm  sạch  bồn  tắm Sấy  khô

Đã  loại  bỏ  99,9%  vi  khuẩn

99,9%  Vệ  sinh  sạch  sẽ Tiệt  trùng  để  làm  sạch  cuối  cùngVệ  sinh  3  phút  trước  khi  sử  dụng

Làm  cho  bồn  tắm  sạch  bong

Xem  lợi  nhuận  của  bạn  tăng  lên  với  hệ  thống  vệ  sinh  và  tiết  kiệm  LG

“

““

“

+
*Người  dùng  có  thể  loại  bỏ  99,9%  vi  khuẩn  trên  vải  và  quần  áo  khi  chạy  Chu  trình  vệ  sinh  để  giặt  và  sấy.

Khám  phá  cơ  hội  tăng  lợi  nhuận  với  Hệ  thống  tiết  kiệm  LG.

Giờ  đây,  khách  hàng  có  thể  giặt  giũ  an  toàn  hơn.

Điều  gì  quan  trọng  đối  với  sự  thành  công  của  tiệm  giặt  là?
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Bạn  đang  tìm  kiếm  một  chiếc  máy  chạy  êm  và  chắc  chắn? “
“

Các  bộ  phận  chuyên  nghiệp  của  LG  được  chế  tạo  để  sử  dụng  lâu  dài,  

nghĩa  là  ít  phải  sửa  chữa  hơn  và  lợi  nhuận  cao  hơn.

Độ  bền  và  độ  tin  cậy  tuyệt  vời

Tiếng  ồn  thấp,  ít  rung  động

Được  xây  dựng  vững  chắc,  để  tồn  tại  lâu  dài

và  bạn  có  thể  nhìn  qua  cửa  để  kiểm  tra  tình  trạng  hàng  hóa  của  mình.

Động  cơ  chuyên  nghiệp  LG  Inverter  Direct  Drive™  đã  loại  bỏ  hệ  thống  dây  curoa  và  puli  

truyền  thống,  nghĩa  là  ít  bộ  phận  chuyển  động  hơn.  Ít  bộ  phận  chuyển  động  hơn  nghĩa  là  

ít  hao  mòn  hơn,  giúp  máy  giặt  LG  của  chúng  tôi  bền  hơn  nhiều.  Để  đảm  bảo  hiệu  suất  lâu  

dài,  trục  kết  nối  lồng  giặt  và  động  cơ  được  xử  lý  nhiệt,  giúp  bảo  vệ  chống  hao  mòn  do  

sử  dụng  nhiều  lần.

Máy  sấy  LG  có  cửa  kính  cường  lực,  giúp  chúng  ít  bị  vỡ  hơn,
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Hệ  thống  cân  bằng  con  quay  hồi  chuyển  LG  cung  cấp  hiệu  suất  được  tối  ưu  hóa  thông  qua  thuật  toán  tiên  tiến,  cho  phép  nhập  vòng  quay  không  có  lỗi  

và  hoàn  thành  chu  kỳ  đúng  thời  hạn.

Không  giống  như  dây  curoa  và  ròng  rọc  truyền  thống,  lồng  giặt  thương  mại  LG  được  gắn  trực  tiếp  vào  động  cơ,  mang  lại  độ  bền  và  độ  tin  cậy  cao.  Ít  bộ  phận  hơn  

đồng  nghĩa  với  ít  phải  sửa  chữa  hơn.

Cảm  biến  con  quay  hồi  chuyển  +

Giảm  xóc  Quattro

Biến  tần  truyền  động  trực  tiếp™Động  cơ  thông  thường

•  Không  có  dây  đai  và  ròng  rọc

Hiệu  suất

•  Ít  tiếng  ồn  và  rung  động

•  Đai  &  Ròng  rọc

Hệ  thống  cân  bằng  con  quay  hồi  chuyển  LG  cung  cấp  hiệu  suất  tối  ưu  thông  qua  thuật  toán  tiên  tiến.  Hệ  thống  cân  bằng  con  

quay  hồi  chuyển  LG  cung  cấp  hiệu  suất  tối  ưu  thông  qua  

thuật  toán  tiên  tiến.

•  Giặt  mạnh  mẽ

Có

Z

X

Hệ  thống  cân  bằng  con  quay  hồi  chuyển  I

I  Inverter  Direct  Drive™  I
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“
“Bạn  đang  tìm  kiếm  cách  thông  minh  nhất  

để  điều  hành  doanh  nghiệp? Chủ  sở  hữu  và  người  dùng  có  thể  quản  lý  năng  suất  giặt  

giũ  từ  xa  bằng  Ứng  dụng  giặt  ủi  từ  xa  LG.

Được  khách  hàng  ưa  chuộng

Làm  việc  tự  do  và  từ  xa

Giải  pháp  thông  minh  của  LG

Mang  lại  năng  suất  và  lợi  nhuận  cao  hơn  với

Người  dùng  cũng  có  thể  nhận  được  thông  báo  gửi  đến  ứng  dụng  khi  máy  giặt  có  
sẵn,  do  đó  không  cần  phải  chờ  đợi  trong  phòng  giặt  để  có  máy  giặt  trống.  Khi  sắp  
giặt  xong,  người  dùng  có  thể  nhận  được  cảnh  báo  để  quay  lại  tiệm  giặt.

Cả  chủ  sở  hữu  và  người  dùng  đều  có  thể  quản  lý  năng  suất  giặt  giũ  từ  xa  bằng  
Ứng  dụng  LG  Remote  Laundry.  Chủ  sở  hữu  có  thể  theo  dõi  doanh  thu,  thiết  
lập  máy  mới,  quản  lý  thông  báo  lỗi  và  nhận  cảnh  báo  khi  có  sự  cố  tại  tiệm  giặt  là.
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Streamline  Maintenance  có  thể  theo  dõi  tình  trạng  và  phát  hiện  lỗi  mọi  lúc,  mọi  nơi;  điều  chỉnh  cài  đặt  và  kiểm  soát  từng  vị  trí  

riêng  lẻ  và  thậm  chí  cả  các  máy  móc  cụ  thể.

Giờ  đây,  với  khả  năng  kiểm  tra  tình  trạng  giặt  là  bằng  điện  thoại  thông  minh,  khách  hàng  có  thể  thoải  mái  đến  phòng  tập  hoặc  mua  sắm  trong  

khi  chờ  giặt  xong.

Tôi  Giải  pháp  giặt  ủi  từ  xa  của  LG  I
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Phun  sương  &  phun  đôi

Hệ  thống  chăm  sóc  vệ  sinh

Hệ  thống  cân  bằng  Gyro

Biến  tần  truyền  động  trực  tiếp™ Trống  nghiêng  10°

Sơn  tĩnh  điện  cao  cấp Tiết  kiệm  không  gian

Ứng  dụng  người  dùngHệ  thống  định  lượng  tự  động

Quản  lý  Web

Mạnh  hơn

Thông  minh  hơnKhỏe  mạnh  hơn

Hiệu  quả  hơn

mực  nước  cao  hơn  so  với  các  đối  thủ  cạnh  tranh.  Điều  này  cho  phép  chúng  tôi  sử  dụng  

ít  nước  hơn  mà  không  làm  giảm  hiệu  suất  giặt  vượt  trội.

Twin  Spray  xả  sạch  quần  áo  của  bạn  liên  tục  trong  khi  quay,  giúp  giặt  nhanh  hơn  và  

tăng  tỷ  lệ  luân  chuyển  khách  hàng.  Atomizing  Spray  cũng  phun  nước  vào  cửa,  do  đó  bạn  

không  phải  lau  sạch  bọt  xà  phòng  thừa  trên  kính  cửa.

Hệ  thống  cân  bằng  con  quay  hồi  chuyển  giúp  kéo  dài  tuổi  thọ  để  phát  hiện  rung  động  

và  giảm  thiểu  thiệt  hại  do  ma  sát.

Hệ  thống  chu  trình  vệ  sinh  đảm  bảo  máy  giặt  của  bạn  sạch  sẽ  trước,  trong  và  sau  

mỗi  lần  giặt.

Không  giống  như  hệ  thống  ròng  rọc  và  dây  đai  truyền  thống,  lồng  giặt  thương  mại  LG  được  

gắn  trực  tiếp  vào  động  cơ,  mang  lại  độ  bền  và  độ  tin  cậy  cao.  Ít  bộ  phận  hơn  đồng  nghĩa  

với  ít  phải  sửa  chữa  hơn.

Bồn  giặt  thương  mại  của  LG  nghiêng  10°.  Nó  cho  phép  máy  giặt  có

Kích  thước  tủ  nhỏ  với  sức  chứa  lớn  hơn  và  thiết  kế  có  thể  xếp  chồng  lên  nhau  cho  phép  chứa  

nhiều  khách  hàng  và  nhiều  máy  hơn  trong  không  gian  hạn  chế.

Lớp  phủ  bột  của  chúng  tôi  tạo  ra  độ  bền  tương  tự  như  khi  sơn  xe.  Chắc  chắn  sẽ  

bền  lâu  và  tạo  ra  lớp  sơn  bên  ngoài  dễ  lau  chùi.

Theo  dõi  hoạt  động  giặt  là  của  bạn  từ  xa  với  LG  Management  Web.  Bạn  có  thể  nhận  được  

thông  tin  cập  nhật  trạng  thái  theo  thời  gian  thực  và  chẩn  đoán  sự  cố  từ  xa,  cho  

phép  bạn  tối  đa  hóa  năng  suất.

Ứng  dụng  LG  Laundry  Lounge  giúp  việc  giặt  giũ  từ  xa  trở  nên  dễ  dàng  hơn  

bao  giờ  hết,  giúp  họ  tiết  kiệm  thời  gian  quý  báu.

Hệ  thống  phun  hóa  chất/chất  tẩy  rửa  tự  động  dễ  kết  nối.

Tư�  đô�ng

Tính  năng  chính  Chức  năng

Tiết  kiệm  nước  10°

1918 ĐẶC  ĐIỂM  CHÍNH  CHỨC  NĂNGĐẶC  ĐIỂM  CHÍNH  CHỨC  NĂNG

*Máy  bơm  tự  động  định  lượng  (Mua  riêng)

Có

Z

X
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Những  câu  chuyện  trong  ngành  truyền  cảm  hứng  cho  doanh  nghiệp  của  bạn

Lưu  trữ  VER  3
Tham  khảo  Philippines

2120 THAM  KHẢO  KINH  DOANHTHAM  KHẢO  KINH  DOANH

Tại  chỗ

Giặt  ủi

tiệm  giặt  là

Nhà  ở  nhiều  hộ  gia  đình

Hãy  xem  xét  nhiều  trang  web  khác  nhau  dành  cho  doanh  nghiệp  của  bạn.

Phù  hợp  với  nhiều  loại  hình  doanh  nghiệp.  Bởi  vì  nó  mạnh  mẽ,  bền  bỉ  và  vệ  sinh  hơnThiết  lập  hoàn  hảo  để  tạo  ra  lợi  nhuận.  Hỗ  trợ  kinh  doanh  tối  ưu  từ  khâu  lập  kế  hoạch  đến  dịch  vụ.

Giải  pháp  thông  minh  hoàn  hảo  cho  nhiều  ngôi  nhà.  Với  hệ  thống  cảnh  báo  giặt  là,  bạn  không  cần  phải  

chờ  đợi  quần  áo  giặt  xong.  LG  Smart  Solutions  giúp  bạn  thực  hiện  điều  đó  từ  đầu  đến  cuối.

Machine Translated by Google



Thiết  kế  không  gian  kinh  doanh  của  bạn

2322 HỆ  THỐNG  GIẶT  ỦI  THƯƠNG  MẠI  LGHỆ  THỐNG  GIẶT  ỦI  THƯƠNG  MẠI  LG

Tư  vấn  miễn  phí  thông  qua  LG  VR  SimulatorNgoại  thất  thu  hút  khách  hàng

Đưa  doanh  nghiệp  của  bạn  lên  tầm  cao  mới  với  LG  VR  Simulator.

Biển  báo  và  áp  phích  được  LG  ủy  quyền  có  sẵn  để  tối  đa  hóa  

khả  năng  hiển  thị  doanh  nghiệp  và  khuyến  khích  khách  

hàng  đến  tiệm  giặt  là.

Trình  mô  phỏng  VR  của  LG  xác  định  các  điều  kiện  và  hình  dạng  của  không  gian,  cho  

phép  bạn  thiết  kế  bố  cục  tiệm  giặt  là  tối  ưu.  Với  VR  3D,  bạn  có  thể  hình  dung  tiệm  

giặt  là  mơ  ước  của  mình  và  thậm  chí  phân  tích  lợi  nhuận  đầu  tư  của  mình.
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0”
(686mm)

27”0”
(0mm)

21” 1”30,1”
(764mm)

18”
(457,2mm)

(356mm)
Tối  đa  14”

(540mm) (25mm)

-

MÁY  SẤY  GIANT  CMÁY  GIẶT  GIANT  C

Ồ

4  Bộ  giảm  chấn  ma  sát4  Bộ  giảm  chấn  ma  sát

100~120 /  1.0001)  
220~240 /  2.0001) 220~240 /  3.200

-

Ồ

BênĐằng  trước Bên

(570mm)
30,2”22,4"

50,8"  (1.291mm)

4”  (100mm)(767mm)

24 25

Thời  lượng  chương  trình  tính  bằng  phút  (Mặc  định)0)

41  feet  (12,5m)  21  feet  (6,4m)

36  feet  (11,0m)  25  feet  (7,6m)

28  feet  (8,5m)  20  feet  (6,1m)

30  feet  (9,1m)  17  feet  (5,2m)

47  feet  (14,3m)  30  feet  (9,1m)

47  feet  (14,3m)  27  feet  (8,2m)

55  feet  (16,8m)  35  feet  (10,7m)

65  feet  (19,8m)  45  feet  (13,7m)

(0mm)  
22  feet  (6,7m)  15  feet  (4,5m)

55  feet  (16,8m)  35  feet  (10,7m)

220~240 /  0.5(Sưởi  ấm  1.85~2.3)1)
100~120 /  0.5  (Sưởi  ấm  0.85~1.0)1)

Chạy  ngắn

Khuyến  khích

Cài  đặt

20  feet  (6,1  m)

47  feet  (14,3  m)

30  feet  (9,1  m)

41  feet  (12,5  m)

35  feet  (10,7  m)

Khuyến  khích

27  feet  (8,2  m)

35  feet  (10,7  m)

3

35  feet  (10,7  m)

28  feet  (8,5  m)

1
28  feet  (8,5  m)

25  feet  (7,6  m)

47  feet  (14,3  m)

Chỉ  sử  dụng  cho  Chỉ  sử  dụng  cho  Chạy  ngắn

55  feet  (16,8  m)

1

25  feet  (7,6  m)

47  feet  (14,3  m)

55  feet  (16,8  m)

Mặt  trước  55  feet  (16,8  m)

35  feet  (10,7  m)

21  feet  (6,4  m)

2

0 4

36  feet  (11,0  m)

15  feet  (4,5  m)

22  feet  (6,7  m)

Khuyến  khích

30  feet  (9,1  m)

2

27  feet  (8,2  m)

3

3

1

17  feet  (5,2  m)

3  4

Cài  đặt

Cài  đặt

55  feet  (16,8  m)

41  feet  (12,5  m)

1

45  feet  (13,7  m)

22  feet  (6,7  m)

15  feet  (4,5  m)

4

47  feet  (14,3  m)

3
0

36  feet  (11,0  m)

30  feet  (9,1  m)

17  feet  (5,2  m)

30  feet  (9,1  m)3  2

65  feet  (19,8  m)

0

21  feet  (6,4  m)

0

2

65  feet  (19,8  m)

4

20  feet  (6,1  m)

Chỉ  sử  dụng  cho  chạy  ngắn

(1.954mm)
76,9”76,9”
(1.954mm)

*Lượng  nước  tiêu  thụ  có  thể  khác  nhau  tùy  theo  tải  và  mực  nước  vì  sản  phẩm  của  chúng  tôi  đo  tần  suất  mực  nước.

3)  Máy  giặt  phát  hiện  nhiệt  độ  nước  và  tự  động  điều  chỉnh  thời  gian  đun  nóng  nếu  có  nguồn  cung  cấp  nước  nóng  4)  Nếu  H4CS  

là  dISb  (vô  hiệu  hóa),  chu  trình  Hot  có  thể  chạy.  Nếu  H4CS  là  EnAb  (bật),  chu  trình  vệ  sinh  có  thể  chạy.

2)  Tải  trọng:  IEC  6.5kg /  Mức  nước  mặc  định  (Không  có  bộ  phận  làm  nóng:  cao /  Bộ  phận  làm  nóng:  Trung  bình)

0)  Thông  số  kỹ  thuật  này  khác  nhau  tùy  theo  quốc  gia.  Để  biết  thông  tin  chính  xác  nhất,  vui  lòng  tham  khảo  hướng  dẫn  sử  dụng.

1)  Chỉ  sử  dụng  máy  sưởi  để  vệ  sinh  hoặc  làm  sạch  bồn  tắm.

*Một  số  mẫu  có  thể  không  được  bán  ở  một  số  quốc  gia.  *Tên  mẫu  có  thể  thay  đổi  tùy  theo  quốc  gia

*Kích  thước  và  trọng  lượng  chỉ  là  ước  tính.  *Thiết  kế,  tính  năng  và  thông  số  kỹ  thuật  có  thể  thay  đổi  mà  không  cần  báo  trước.

6)  Khi  bạn  nhấn  nút  trong  3  giây,  chu  kỳ  Lạnh  sẽ  được  thay  đổi  thành  PGM  Tùy  chỉnh.  (Lạnh  cho  mẫu  tiền  xu,  PGM  Tùy  chỉnh  cho  mẫu  OPL)

5)  Khi  bạn  nhấn  nút  trong  3  giây,  chu  trình  Hot  hoặc  Hygiene  sẽ  được  chuyển  thành  chu  trình  Pre-Clean.  (Nếu  ItCL  là  EnAb(bật),  chu  trình  Pre-Clean  có  thể  chạy.)

chiều  dài  của chiều  dài  của

Đường  kính  4”  (10,2cm)  Đường  
kính  4”  (10,2cm)

Số  lượng  90°

Khuỷu  tay

Tối  đaTối  đa

Loại  mui  xe
Thời  tiết

ống  kim  loại  cứng

(25mm)
1”

(686mm) (25mm)
1” 27”

(983mm)
38,7”

Thêm  Super  Wash  (Thẻ  &  Tiền  xu)/
PGM  tùy  chỉnh  (OPL)PGM  tùy  chỉnh  (OPL)

*CHỈ  SỐ  TIÊU  DÙNG*CHỈ  SỐ  TIÊU  DÙNG0)2)

Máy  sưởi KhíKhông  có  lò  sưởi Điện

25  feet  (7,6  m)

2 30  feet  (9,1  m)
3

55  feet  (16,8  m)

28  feet  (8,5  m)

65  feet  (19,8  m)

Cài  đặt 27  feet  (8,2  m)

55  feet  (16,8  m)

Khuyến  khích

20  feet  (6,1  m)

15  feet  (4,5  m)

35  feet  (10,7  m)

21  feet  (6,4  m)

1

2

3

35  feet  (10,7  m)

45  feet  (13,7  m)

47  feet  (14,3  m)
Chỉ  sử  dụng  cho  chạy  ngắn

1

30  feet  (9,1  m)

0

4
36  feet  (11,0  m)

17  feet  (5,2  m)

0

47  feet  (14,3  m)

41  feet  (12,5  m)

22  feet  (6,7  m)

45(NA)/50(EU)/
45(Úc)/  45  (Úc)

45  (Bắc  Mỹ) /  50  (EU)

*Pre-Clean  (Phím  dài)5)

4” 4”
(10,2cm)

2-1/2”

(10,2cm)

(10,2cm)

4”4”

2-1/2”
(6,35cm)

Máy  sấy  &  Máy  sấyMáy  giặt  &  máy  sấy

4

0  (6,35cm)

1

2  (10,2cm)

2

1

0

4  4

Cài  đặt  xếp  chồng

Âm  lượng  trống

27  x  38,7  x  30,2

3,6~3,8

60°C  (140°F)

0,35

HOÀN  THIỆN  BÊN  NGOÀI

760  x  1.170x  795

Yếu  tố  làm  nóng

Âm  lượng  trống

Nhiệt  độ  thấp

Điện

1.200

Với  Cửa  Mở

Thùng  carton  (Rộng  x  Cao  x  Sâu)

Hệ  thống  thoát  nước

cu.ft  (ℓ)

Thấp  hơn  62  36

cu.ft  (ℓ)

V/Hz/A

26.1  (663)

Đường  kính  cửa  thoát  khí

Yếu  tố  làm  nóng

12  (220~240V)

kW/BTU

XẾP  HẠNG0)

4,5~5,41)kW

760  x  1,170x  795  

130  (59) /  143  (65)

26,1  (663)  

22,5  (570,6)

KẾT  NỐI

Xếp  hạng  khí0)

40~50

Sản  phẩm  (Rộng  x  Cao  x  Sâu)

THÔNG  SỐ  KỸ  THUẬT

27  x  38,7  x  30,2  
686  x  983  x  767  

50,8  (1.291)  
29,6  x  42,9  x  31,4  

752  x  1.080  x  798  
196  (88,9) /  213  (96,5)

16~18.5(60~70)

-

dB  
phút

75°C  (167°F)

Xếp  hạng  điện

Đồ  mỏng  manh

Cái  trống

220/60/3

Đường  kính

29,9  x  46,1  x  31,3

240/50/19,5

kW

Lực  G

12  (220~240V)

Với  Cửa  Mở

16,5  (419,3)

Đường  kính

TRONG

160

-

4  (100)

Khí  (LNG/LPG)2)

Nhiệt  độ  cao

Trọng  lượng  (Sản  phẩm/Thùng)

ampe  
ampe

Kg  
in.  (mm)  
in.  (mm)

Xếp  hạng  điện

Thấp  hơn  62

220~240/50/22,5

BẢO  VỆ  MẠCH

686  x  983  x  764

trong  (mm)

KÍCH  THƯỚC

59  (60°C)  Khóa  học3)

CHƯƠNG  TRÌNH

Không  có  nhiệt

50,8  (1.291)

Lạnh(Phím  tắt)

Ồ (Mặc  định)0)

vòng  quay  mỗi  phút

451

Điện

KÍCH  THƯỚC

15

40°C  (104°F)

686  x  983  x  767

Bơm  xả  BLDC

120  (240)/60/26

27  x  38,7  x  30,1

Dung  tích

Đ/T

Thông  gió

Thép  không  gỉ

kW

Danh  sách  chương  trình

-

Thùng  carton  (Rộng  x  Cao  x  Sâu)

Kg  

in.  (mm)  

in.  (mm)

Giao  diện  định  lượng  tự  động

cô  gái  (l)

130  (59) /  143  (65)

mm

Thời  lượng  chương  trình  tính  bằng  phút

22,5  (570,6)

3.7  (104.8)

Đường  kính  luồng  khí  xả

0,25

15

100~120 /  50  hoặc  60 /  4.2~5

TIẾNG  ỒN  &  THỜI  GIAN  CHU  KỲ

29,9  x  46,1  x  31,3

Động  cơ

7.3  (207)

Nước2)

Bộ  giảm  chấn

Thép  không  gỉ

220~240 /  50  hoặc  60 /  2,1~2,3

TỐC  ĐỘ0)

G

752  x  1.080  x  798

Ồ

Ấm

PCB  Fuse  -  Bảng  điều  khiển  chính

27  x  38,7  x  30,1

XI  LANH

Loại  sưởi  ấm

Bơm  xả  BLDC

cân  Anh  (kg)

Danh  sách  chương  trình

220/60/21

49,8  (1.264)

mm

0,25

Độ  sâu

Nhiệt  độ  trung  bình

V/Hz/A

7.3  (207)

Trọng  lượng  (Sản  phẩm/Thùng)

4  (100)  

4  (100)

3,7  (104,8)  
10,3~12,8  

22,1  (560)  
16,5  (419,3)

Cảm  biến  con  quay  hồi  chuyển

160

Nhiệt  độ  thấp

THÔNG  SỐ  KỸ  THUẬT

vòng  quay  mỗi  phút

17~21(65~80)

TRONG

trong  (mm)  

trong  (mm)
Nóng  hoặc  Vệ  sinh  (Phím  tắt)4)

Độ  sâu

Thông  gió

Không  có  nhiệt

PCB  cầu  chì-lọc  lắp  ráp

XẾP  HẠNG0)

29,6  x  42,9  x  31,4

*PGM  tùy  chỉnh  (Phím  dài)6)

phút

10.3

Động  cơ  truyền  động  trực  tiếp  Inverter

(Sưởi  ấm  8.4~9.6)1)

Nhiệt  độ  cao

Trích  xuất  (RPM  tối  đa)

Ồ

cân  Anh  (kg)

HỆ  THỐNG  &  KIỂM  SOÁT

mm

90°C  (194°F)

49,8  (1.264)

Dung  tích

XI  LANH

220~240/50/2.4

Lưu  lượng  không  khí

5.4

Sản  phẩm  (Rộng  x  Cao  x  Sâu)

CFM

22.1  (560)

4  (100)

HOÀN  THIỆN  BÊN  NGOÀI

Alcosta

220~240 /  50  hoặc  60 /  13,3~17,5

Rửa

10.3

trong  (mm)  

trong

5,8/20.000

Cái  trống

mm

TRONG

10,3~12,8

CHƯƠNG  TRÌNH

HỆ  THỐNG  &  KIỂM  SOÁT

Loại  sấy

Nhiệt  độ  trung  bình

120/60/5

Alcosta

40~50  

1.200  
451

196  (88,9) /  213  (96,5)

Lạnh  lẽo

Mức  độ  tiếng  ồn  (Công  suất  âm  thanh)

(Sưởi  ấm  8.5~9.0)1)

686  x  983  x  764

Ồ

kW/chu  kỳ

1)  4.500W  đối  với  một  số  quốc  gia  do  hạn  chế  về  điện  năng  (ví  dụ  như  Úc).

2)  Loại  khí  phụ  thuộc  vào  mô  hình  bán  hàng  của  quốc  

gia.  45  feet  (13,7  m)

*Một  số  mẫu  có  thể  không  được  bán  ở  một  số  quốc  gia.  *Tên  mẫu  có  thể  thay  đổi  tùy  theo  quốc  gia  0)  Thông  số  kỹ  thuật  này  

khác  nhau  tùy  theo  quốc  gia.  Để  biết  thông  tin  chính  xác  nhất,  vui  lòng  tham  khảo  hướng  dẫn  sử  dụng.

*Kích  thước  và  trọng  lượng  chỉ  là  ước  tính.  *Thiết  kế,  tính  năng  và  thông  số  kỹ  thuật  có  thể  thay  đổi  mà  không  cần  báo  trước.

ống  kim  loại  mềm

(10,2cm)  (10,2cm)
4”4”

2-1/2”
(6,35cm)

Machine Translated by Google



(2.040  mm) (2.040  mm)

(737mm)

(1.022mm)

(0mm)

3)  Khi  bạn  nhấn  nút  trong  3  giây,  chu  kỳ  Lạnh  sẽ  được  thay  đổi  thành  PGM  Tùy  chỉnh.  (Lạnh  cho  mẫu  tiền  xu,  PGM  Tùy  chỉnh  cho  mẫu  OPL)

4)  Tải  trọng:  IEC  6,5kg /  Mức  nước  mặc  định  (Không  có  bộ  phận  làm  nóng:  cao /  Bộ  phận  làm  nóng:  Trung  bình)  *Lượng  nước  tiêu  thụ  có  thể  khác  nhau  tùy  theo  tải  trọng  và  nước

*Kích  thước  và  trọng  lượng  chỉ  là  ước  tính.  *Thiết  kế,  tính  năng  và  thông  số  kỹ  thuật  có  thể  thay  đổi  mà  không  cần  báo  trước.

*Một  số  mẫu  có  thể  không  được  bán  ở  một  số  quốc  gia.  *Tên  mẫu  có  thể  thay  đổi  tùy  theo  quốc  gia

*Một  số  mẫu  có  thể  không  được  bán  ở  một  số  quốc  gia.  *Tên  mẫu  có  thể  thay  đổi  tùy  theo  quốc  gia  *Khóa  học  năng  lượng  có  sẵn  0)  Thông  số  

kỹ  thuật  này  khác  nhau  tùy  theo  

quốc  gia.  Để  biết  thông  tin  chính  xác  nhất,  vui  lòng  tham  khảo  hướng  dẫn  sử  dụng.

2)  Dựa  trên  thử  nghiệm  DOE  J2/J1

1)  Chỉ  sử  dụng  chức  năng  làm  sạch  bồn  tắm  bằng  máy  sưởi.

*Kích  thước  và  trọng  lượng  chỉ  là  ước  tính.  *Thiết  kế,  tính  năng  và  thông  số  kỹ  thuật  có  thể  thay  đổi  mà  không  cần  báo  trước.

0)  Thông  số  kỹ  thuật  này  khác  nhau  tùy  theo  quốc  gia.  Để  biết  thông  tin  chính  xác  nhất,  vui  lòng  tham  khảo  hướng  dẫn  sử  dụng.
mức  nước  vì  sản  phẩm  của  chúng  tôi  đo  tần  suất  mực  nước. 1)  Loại  khí  phụ  thuộc  vào  mô  hình  bán  hàng  của  từng  quốc  gia.

*CHỈ  SỐ  TIÊU  DÙNG0)2)

100~120 /  0.5(Sưởi  ấm  0.85~1.0)1)
220~240 /  0.5(Sưởi  ấm  2.0~2.4)1)

Thép  không  gỉ

TRONG

cu.ft  
(ℓ)  in.  
(mm)  in.  (mm)

THÔNG  SỐ  KỸ  THUẬT

Nút  dừng  khẩn  cấp

HOÀN  THIỆN  BÊN  NGOÀI

220~240/50/22,5

220~240 /  3,2~3,8

Rửa

Ồ

ampe  
ampe

Xếp  hạng  điện

342

KÍCH  THƯỚC

40°C/30°C

phút

18,5~22,5(70~85)4)

120/60/5

Thép  không  gỉ

Với  Cửa  Mở

THÔNG  SỐ  KỸ  THUẬT

Yếu  tố  làm  nóng

Bộ  giảm  chấn

PCB  Fuse  -  Bảng  điều  khiển  chính

(Sưởi  ấm  8,5~9,0)1)  

220~240 /  50  hoặc  60 /  2,1~2,3

G

Giao  diện  định  lượng  tự  động

cô  gái  (l)

220/60/21

vòng  quay  mỗi  phút

Trích  xuất  (Tốc  độ  cao)

mm

V/Hz/A

Lạnh  lẽo

62  
36

220~240/50/2.4

Trọng  lượng  (Sản  phẩm/Thùng)

Thùng  carton  (Rộng  x  Cao  x  Sâu)

PCB  cầu  chì-lọc  lắp  ráp

CHƯƠNG  TRÌNH0)

59  (Khóa  học  60℃)

Đ/T

-

46  

1.000  
342

Âm  lượng  trống

Ấm*

HỆ  THỐNG  &  KIỂM  SOÁT

Mức  độ  tiếng  ồn  (Công  suất  âm  thanh)

240/50/19,5

vòng  quay  mỗi  phút

12  (220~240V)

Ồ

220~240 /  50  hoặc  60 /  13,3~17,5

Lực  G

62

220/60/3

trong  (mm)  

trong

TỐC  ĐỘ0)

Ồ

Xếp  hạng  điện

46

Điện

Đường  kính

Lạnh  lẽo*

Động  cơ  truyền  động  trực  tiếp  Inverter

Nước

12  (220~240V)  15

mm

XI  LANH

Cái  trống

15

(Sưởi  ấm  9.1~10)1)

XẾP  HẠNG0)

TIẾNG  ỒN  &  THỜI  GIAN  CHU  KỲ

Hệ  thống  thoát  nước

18,5~21(70~80)4)

120  (240)/60/26
V/Hz/A

1.000

Độ  sâu

60°C

Đồ  mỏng  manh*

dB

100~120 /  50  hoặc  60 /  4.2~5

-

Sản  phẩm  (Rộng  x  Cao  x  Sâu)

Danh  sách  chương  trình

Cảm  biến  con  quay  hồi  chuyển

BẢO  VỆ  MẠCH

Chạy  ngắn

Khuyến  khích

Cài  đặt

chiều  dài  của

Đường  kính  4”  (10,2cm)  Đường  
kính  4”  (10,2cm)

chiều  dài  của

ống  kim  loại  cứng

Số  lượng  90°

Khuỷu  tay

Tối  đaTối  đa

Thời  tiết
Loại  mui  xe

Công  suất/kW

26 27

ống  kim  loại  mềm

(1.036mm)

(582mm)  (814mm)(100mm)(25mm)  (737mm)  (25mm)

(1.370mm)

Thời  lượng  chương  trình  tính  bằng  phút  (Mặc  định)0)

MÁY  SẤY  TITAN  CMÁY  GIẶT  TITAN  C

35  feet  (10,7  m)

22  feet  (6,7  m)

22  feet  (6,7  m)

3

47  feet  (14,3  m)

3

Chỉ  sử  dụng  cho  chạy  ngắn
55  feet  (16,8  m)

25  feet  (7,6  m)

47  feet  (14,3  m)

55  feet  (16,8  m)

Cài  đặt
35  feet  (10,7  m)

21  feet  (6,4  m)

0

3

20  feet  (6,1  m)

2

1

Cài  đặt

20  feet  (6,1  m)

2

27  feet  (8,2  m)

Khuyến  khích

0

3

1

17  feet  (5,2  m)

3  2
55  feet  (16,8  m)

41  feet  (12,5  m)

Khuyến  khích

2

Chỉ  sử  dụng  cho  Chỉ  sử  dụng  cho  Chạy  ngắn

45  feet  (13,7  m)

28  feet  (8,5  m)

1

0 28  feet  (8,5  m)

25  feet  (7,6  m)

47  feet  (14,3  m)

3  4

36  feet  (11,0  m)

30  feet  (9,1  m)

30  feet  (9,1  m)

17  feet  (5,2  m)

65  feet  (19,8  m)

0

21  feet  (6,4  m)

65  feet  (19,8  m)

4

15  feet  (4,5  m)

4

15  feet  (4,5  m)

36  feet  (11,0  m)
4

30  feet  (9,1  m)

47  feet  (14,3  m)

30  feet  (9,1  m)

45  feet  (13,7  m)

35  feet  (10,7  m)

41  feet  (12,5  m)

1

27  feet  (8,2  m)

35  feet  (10,7  m)

Cài  đặt  xếp  chồng

4

2

0  (6,35cm)

2  (10,2cm)

1

1

0

4  4

Máy  sưởiKhông  có  lò  sưởi ĐiệnKhí

Máy  sấy  &  Máy  sấyMáy  giặt  &  máy  sấy

(10,2cm)
4”
(10,2cm)

2-1/2”

(10,2cm)

4”

4”4”

(6,35cm)
2-1/2”

(356mm)

(457,2mm)

Tối  đa  14”

(504mm) (810mm)  (25mm)

O  (Chỉ  OPL)

BLDC
220~240 /  3200

Ồ

O  (Chỉ  OPL)

-

BLDC

O  100~120 /  
1.0001)  220~240 /  2.0001)

4  Bộ  giảm  chấn  ma  sát

Ồ

4  Bộ  giảm  chấn  ma  sát

CHỈ  SỐ  TIÊU  DÙNG0)

7,4 /  25.000

Trọng  lượng  (Sản  phẩm/Thùng)

31,5  x  45,6  x  33,8

40

kW/BTU

Thông  gió

29  x  40,2  x  31,9

9.0  (254)

Nhiệt  độ  cao

kW

Thông  gió

53.2  (1.350)

53  (1.370)

Chương  trình  Duratin  trong  vài  phút

Không  có  nhiệt

lb  (kg)  150  (68,2) /  167,1  (75,8)  150  (68,2) /  167,1  (75,8)

24  (610,8)

Đường  kính  luồng  khí  xả

Bên

0,33

Điện

Mặt  trước  55  feet  (16,8  m)

Với  Cửa  Mở

Độ  sâu

5,2  (147)  
24  (610,8)  

20,4  (518,1)

kW

210

KẾT  NỐI

4  (100)

28.2  (716)

29  x  40,2  x  31,9

Nhiệt  độ  trung  bình

210

0,35

Cái  trống

31  x  44,3  x  33,3

XI  LANH

(Mặc  định)0)

20,4  (518,1)

CHƯƠNG  TRÌNH

HỆ  THỐNG  &  KIỂM  SOÁT

Thùng  carton  (Rộng  x  Cao  x  Sâu)

KÍCH  THƯỚC

Nhiệt  độ  cao

Nhiệt  độ  thấp

Sản  phẩm  (Rộng  x  Cao  x  Sâu)

24.2  (614)

4  (100)

Loại  sưởi  ấm

4,5  ~  5,4

HOÀN  THIỆN  BÊN  NGOÀI

53.2  (1.350)

Âm  lượng  trống

788  x  1,125x  846

Lưu  lượng  không  khí

-

phút

Bên

cu.ft  

(ℓ)  in.  

(mm)  in.  (mm)

0,33

Xếp  hạng  khí0)

trong  (mm)  

trong  (mm)

Thép  không  gỉ

mm  737  x  1.022  x  810  in.  (mm)

29  x  40,8  x  32

Nhiệt  độ  trung  bình

Không  có  nhiệt

XẾP  HẠNG0)

mm  800  x  1158  x  858

Loại  sấy

31,5  x  45,6  x  33,8

29  x  40,8  x  32  

737  x  1.036  x  814  53  
(1.370)  31  

x  44,3  x  33,3  788  

x  1.125x  846  lb  (kg)  
221,8  (100,6) /  248  (112,5)  221,8  (100,6) /  248  (112,5)

Đường  kính

40

Khí  (LNG/LPG)1)

CFM

Danh  sách  chương  trình

TRONG

TRONG

9,0  (254)  

28,2  (716)  

24,2  (614)

Động  cơ

Điện

4  (100)  

4  (100)

Thép  không  gỉ

Đằng  trước

737  x  1.036  x  814

737  x  1.022  x  810

Nhiệt  độ  thấp

800  x  1158  x  858

5.2  (147)

Đường  kính  cửa  thoát  khí

47  feet  (14,3m)  27  feet  (8,2m)

41  feet  (12,5m)  21  feet  (6,4m)

36  feet  (11,0m)  25  feet  (7,6m)

30  feet  (9,1m)  17  feet  (5,2m)

55  feet  (16,8m)  35  feet  (10,7m)

28  feet  (8,5m)  20  feet  (6,1m)

47  feet  (14,3m)  30  feet  (9,1m)

65  feet  (19,8m)  45  feet  (13,7m)

(0mm)  22  feet  (6,7m)  15  feet  (4,5m)

55  feet  (16,8m)  35  feet  (10,7m)(10,2cm)  (10,2cm)

(6,35cm)

4”4”

2-1/2”

3

3

41  feet  (12,5  m)

15  feet  (4,5  m)

1

45  feet  (13,7  m)

47  feet  (14,3  m)

27  feet  (8,2  m)

30  feet  (9,1  m)

25  feet  (7,6  m)

65  feet  (19,8  m)

1
Chỉ  sử  dụng  cho  chạy  ngắn

Khuyến  khích

28  feet  (8,5  m)

36  feet  (11,0  m)

2 21  feet  (6,4  m)

35  feet  (10,7  m)

0

22  feet  (6,7  m)

Cài  đặt

4

30  feet  (9,1  m)

55  feet  (16,8  m)

0

47  feet  (14,3  m)

35  feet  (10,7  m)
2

55  feet  (16,8  m)

17  feet  (5,2  m)

20  feet  (6,1  m)

Thêm  Super  Wash  (Thẻ  &  Tiền  xu)/

Nóng* 75°C

20  PGM  tùy  chỉnh  (OPL)
*  Tùy  chỉnh  PGM3)

Machine Translated by Google


